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I. BÀI TẬP VỀ LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
1. Lý thuyết:

* Dạng bài toán thuận:
( Đây là dạng bài toán đã biết tính trội, tính lặn, kiểu hình của bố mẹ. 
     Từ đó xác định kiểu gen, kiểu hình của con và lập sơ đồ lai.
Bài toán thuận thường có ba bước giải:

- Bước 1: Dựa vào đề bài, lập quy ước gen (Nếu đề bài đã có quy ước gen - thì không phải tiến hành bước này).
- Bước 2: Từ kiểu hình của bố mẹ, biện luận để xác định kiểu gen của bố mẹ.

- Bước 3: Lập sơ đồ lai và xác định kết quả về kiểu gen, kiểu hình ở con lai.
* Dạng bài toán nghịch:

( Đây là dạng bài toán dựa vào kết quả lai để xác định kiểu gen, kiểu hình của bố mẹ và lập sơ đồ lai.

TH1: Dạng bài toán nghịch và đề bài đã xác định đầy đủ kết quả về tỉ lệ kiểu hình ở con lai

- Bước 1: Rút gọn tỉ lệ kiểu hình ở con lai. Dựa trên tỉ lệ đã được rút gọn để suy ra kiểu gen của bố mẹ.

- Bước 2: Lập sơ đồ lai (nếu có yêu cầu).
Lưu ý: Nếu đề bài chưa cho biết tính trội, tính lặn thì có thể dựa vào tỉ lệ rút gọn ở con lai trong bước 1 nói trên để xác định và quy ước gen.
TH2: Bài toán nghịch mà đề bài không cho biết đầy đủ các kiểu hình ở con lai

( Dựa vào cơ chế phân li và tổ hợp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân và thụ tinh, cụ thể là căn cứ vào kiểu gen của kiểu hình con lai đã biết để suy ra loại giao tử mà con đã nhận từ bố và mẹ ( xác nhận kiểu gen của bố, mẹ, lập sơ đồ lai kiểm nghiệm (nếu có yêu cầu).
2. Bài tập áp dụng:
Bài 1: Ở cà chua, tính trạng thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp. 
Giao phấn giữa giống cà chua thuần chủng thân cao với thân thấp thu được F1, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn. 

  Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2, xác định kiểu gen và kiểu hình của F1 và F2. 
Bài 2: Ở cà chua, quả đỏ (A) là trội hoàn toàn so với quả vàng (b), cho cây quả đỏ thuần chủng thụ phấn với cây quả vàng.

a. Xác định kết quả thu được ở F1 và F2.

b. Nếu cho cây cà chua F1 lai với cây quả đỏ (F2), sẽ thu được ở đời con kiểu gen và kiểu hình như thế nào?

Bài 3: Ở cà chua gen D quy định quả đỏ , gen d quy định quả vàng.

    Viết sơ đồ lai và xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của F1 trong các trường hợp sau:

    a/  Cây quả vàng    x    cây quả vàng.               b/ Cây quả đỏ    x  cây quả đỏ.

Bài 4:  Ở một loài thực vật, tính trạng hoa đỏ là trội hoàn toàn so với hoa trắng 

     a/ Xác định kết quả thu được ở F1 khi đem lai hai cây đậu thuần chủng hoa đỏ và hoa trắng?

    b/ Xác định kết quả thu được khi đem lai cây đậu F1 với cây hoa trắng?

Bài 5:

 Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt màu vàng là trội hoàn toàn so với hạt màu xanh.

 Xác định kết quả ở F1 và F2 khi đem lai cây đậu thuần chủng hạt vàng và hạt xanh.
II. BÀI TẬP VỀ NST
1. Lý thuyết: Những diễn biến cơ bản của NSTtrong các kỳ của quá trình nguyên phân 
· Kỳ đầu NST kép bắt đầu đóng xoắn và co ngắn nên có hình thái rõ rệt . 

· Các NST kép đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động.
· Kỳ giữa các NST kép đóng xoắn cực đại . các NST kép xếp thành hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc.
· Kỳ sau từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn ( phân li về 2 cực của tế bào.
· Kỳ cuối các NST đơn dãn ra xoắn dài ra, ở dạng sợi mảnh dần thành chất nhiễm sắc.
Công thức: Xác định số lượng NST, tâm động, crômatit qua các kì nguyên phân:
	
	Số NST đơn
	Số NST đơn
	Số crômatit
	S.tâm động

	Kì đầu
	0
	2n
	2(2n)=4n
	2n

	Kì giữa
	0
	2n
	2(2n)=4n
	2n

	Kì sau
	2(2n)=4n
	0
	0
	2(2n)=4n

	Kì cuối
	2n
	0
	0
	2n


Tính số NST:

+ Số NST trong 1 tế bào SD hay sinh dục sơ khai là 2n

+ Số đợt tự nhân đôi của NST = số đợt phân bào.

+ Tồng số NST trong các tế bào con tạo thành sau x lần NP = 2n . 2x

+ Tổng số NST môi trường cung cấp = 2n. (2x – 1)


+ Tổng số NST đơn mới hoàn toàn môi trường cung cấp = 2n.(2x – 2)

2. BT Áp dụng:
Bài 1: Bộ NST của ruồi giấm có 2n = 8. Hỏi kì sau của NP thì số NST trong tế bào là bao nhiêu?

Bài 2: Ở lúa nước bộ NST là 2n = 24. Hỏi kì giữa của NP thì số NST đơn, số crômatit số tâm động trong tế bào là bao nhiêu?

Bài 3: Gà có bộ NST 2n = 78. 

     a/ Tế bào này nguyên phân 5 đợt liên tiếp. Tính số tế bào con được hình thành.

     b/ Tổng số NST trong các tế bào con là bao nhiêu?

     c/ Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho các tế bào con trong quá trình nguyên phân trên là bao nhiêu?
III. BÀI TẬP VỀ ADN
1. Lý thuyết:
- Cấu trúc không gian của  phân tử ADN 
- ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song, xoắn đều quanh một trục, theo chiều từ trái sang phải . 
- Các nucleotit giữa hai mạch liên kết với nhau bằng các liên kết hidro tạo thành cặp. Mỗi chu kỳ xoắn cao 34 Angxtrong gồm 10 cặp Nu. Đường kính vòng xoắn là 20A.  

     1.1.  Xác định trình tự các nucleotit trong mạch đơn của phân tử ADN:
   B1: Viết lại trình tự các loại Nu trong mạch đơn

   B2: Áp dụng NTBS (A - T; G - X) ( trình tự các loại N trong mạch kia.
     1.2.  Xác định số lượng các loại đơn phân trong phân tử ADN
          KT cần nhớ: trong pt ADN có số lượng A  =  T;  và G = X.    ( A + X = G + T


 Ta có Tổng số N  =  A + T  +  G + X =  2A + 2G

     1.3. Tính thành phần phần trăm các loại nucleotit các loại trong ADN

+ Áp dụng NTBS: A – T; G – X ( A%  = T% ; G% =  X%

Hay A% + T% + G% + X% = 100%.

          Và ta có công thức: A% + G% = 50%

(( suy ra tỷ lệ % mỗi loại nu trong gen)
     1.4. Tính chiều dài phân tử ADN: LADN = Nu/2 x 3,4

        Tính KL của gen: M = N. 300 (1 nucleotit1 có khối lượng 300 đv.C)
      1.5. Tính số liên hết hidro: H = 2A + 3G (A - T bởi 2 liên kết H; G – X bởi 3 liên kết hidro)

2.  BT áp dụng: 
Bài 1: 1 phân tử ADN có 480 loại A và 710 nucleotit loại G
a. Xác định số lượng các loại Nu trên phân tử ADN?

b. Tính tổng số nucleotit trong phân tử ADN trên?
Bài 2: 1 gen có 250 Guanin và 180 Timin.

a.Tính số lượng các loại nu còn lại của gen?

b. Tính thành phần phần trăm các loại nu?

Bài 3: Một gen có 1440 liên kết H, trong đó số cặp G – X nhiều gấp 2 lần số cặp T – A.


a. Tính  số lượng và thành phần phần trăm các loại nu?


b. Tính chiều dài phân tử AND trên ra mm?


c. Tính phân tử lượng của gen (Cho biết 1 Nu có khối lượng 300 đvC)? 

Bài 4: Một phân tử AND có hiệu số phần trăm giữa N loại A với 1 loại Nu khác không bổ sung với nó là 20%.


a. Tính thành phần phần trăm Nu các loại trong phân tử AND?


b. Tính số lượng Nu các loại? Cho biết ADN có 700 nucleotit loại Timin

 LUYỆN TẬP VỀ BT ADN
Bài 1: Một gen có 250 Guanin và 180 Timin.

a.Tính số lượng các loại Nu còn lại của gen?

b. Tính thành phần phần trăm các loại N?

Bài 2: Một phân tử ADN có hiệu số phần trăm giữa loại A với 1 loại Nu khác không bổ sung với nó là 20%.

a. Tính thành phần phần trăm các loại Nu trong phân tử ADN?

b. Tính số lượng các loại nucleoti? Cho biết ADN có 700 nucleotit loại Timin.

Bài 3: Một gen có 2400 nucleotit, có hiệu số giữa A và 1 loại N khác là 30% số nucleotit của gen.

a. Xác định chiều dài của gen.

b. Quá trình tự sao của ADN diễn ra liên tiếp 3 lần. Xác định số Nu từng loại trong tổng số gen mới dược tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng.

Bài 4: Một đoạn ADN có số lượng Nu loại G = 120 chiếm tỷ lệ 10% tổng số Nu của gen.

a. Tính tổng số Nu ?

b. Tính chiều dài của gen?

c. Khối lượng của gen?

 Bài 5: Một gen có 2720 liên kết hidro và có số Nu loại X = 480. Hãy xác định:

a. Số lượng từng loại Nu của gen

b. Chiều dài của gen? 
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